
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số tiết: 8 tiết Ngày ôn tập: 20/12/2021 đến 22/12/2021
Buổi ôn tập: Tối Thứ 2, 4

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
 tính

Lớp Ghi chú

1 251209313 Nguyễn Ngọc Ánh 07/08/2000 Lâm Đồng Nữ 18CSMB 21THNC4

2 079300000725 Lê Thị Kim Châu 21/08/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ
21THNC

4 21THNC4

3 261466255 Cao Thành Chung 01/05/1998 Bình Thuận Nam 8CL1 21THNC4

4 231139697 Trần Công Danh 26/04/1999 Lâm Đồng Nam 18COT3 21THNC4

5 301731654 Huỳnh Thị Thuỳ Dương 17/08/2000 Long An Nữ 18CSMB 21THNC4

6 25928735 Trịnh Đỗ Anh Đào 04/10/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ
Giáo dục 
mầm non 21THNC4

7 301745168 Lê Thị Cẩm Giang 25/09/2000 Long An Nữ
21THNC

4 21THNC4

8 251172033 Nguyễn Thị Mỹ Hà 12/12/1999 Lâm Đồng Nữ 18CSMB 21THNC4

9 230981386 Phạm Thị Thu Hà 10/10/2021 Gia Lai Nữ K17CKT 21THNC4

10 264541460 Đinh Thị Hảo 24/03/2000 Ninh Thuận Nữ 18CSMA 21THNC4

11 025955122 Nguyễn Thị Thanh Hiền 28/01/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21THNC4

12 221406666 Trần Ngọc Hợp 12/05/1998 Phú Yên Nam 8CL1 21THNC4

13 312370924 Võ Thị Mỹ Huyền 21/08/1998 Tiền Giang Nữ 18CTN 21THNC4

14 072099002723 Hồ Anh Kiệt 23/10/1999 TP Hồ Chí Minh Nam 18CTT1 21THNC4

15 272753344 Lê Thị Kim Lan 01/02/1999 Đồng Nai Nữ 17CDD1 21THNC4

16 334965143 Thạch Thị Ngọc Loan 12/12/1999 Trà Vinh Nữ 17CKT1 21THNC4

17 212819156 Lê Thị Kim Luyến 09/07/2000 Quảng Ngãi Nữ
21THNC

4 21THNC4

18 261575250 Lê Xuân Ny 10/07/2000 Bình Thuận Nữ 18CDH2 21THNC4

19 261618193 Đoàn Nữ Thanh Nga 03/10/2000 Bình Thuận Nam 18TTH 21THNC4

20 72300006296 Huỳnh Lê Thảo Ngân 20/05/2000 Tây Ninh Nữ 18CTT1 21THNC4

Họ và tên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH LỚP ÔN TẬP CẤP TỐC (2 BUỔI)
THI CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

Lớp ôn tập: 21THNC4
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Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
 tính

Lớp Ghi chúHọ và tên

21 025998572 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/10/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH 21THNC4

22 026019708 Lê Nguyễn Thanh Ngân 16/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21THNC4

23 245360288 Đàm Thị Hồng Ngọc 03/05/1999 Đắk Lắk Nữ 17cdd1 21THNC4

24 381692521 Đỗ Hồng Nhanh 02/05/1992 Cà Mau Nữ 18CKT 21THNC4

25 212819159 Nguyễn Thị Linh Nhâm 12/11/2000 Quảng Ngãi Nữ 18CSMB 21THNC4

26 79199002766 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 22/12/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 18csmb 21THNC4

27 79300009937 Ngô Yến Nhi 02/10/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB 21THNC4

28 251117393 Nguyễn Thị Ngọc Như 07/08/1999 Lâm Đồng Nữ 17CDH2 21THNC4

29 301715898 Đặng Thị Lê Huỳnh Như 29/01/2000 Long An Nữ 18 CSMA 21THNC4

30 366182746 Thạch Đào Minh Nhựt 16/06/1999 Sóc Trăng Nam 18CQT 21THNC4

31 371947638 Phạm Hùynh Quyên 07/09/2000 Kiên Giang Nữ 18CTT1 21THNC4

32 301636973 Lê Thị Thảo Quyên 04/04/1998 Long An Nữ 18csmb 21THNC4

33 312416441 Trần Thị Thủy Tiên 13/07/2000 Tiền Giang Nữ 18CSMA 21THNC4

34 321601296 Lê Thị Cẩm Tiên 08/04/2000 Bến Tre Nữ 18CSMB 21THNC4

35 079300012093 Trần Thị Cẩm Tú 03/01/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTH 21THNC4

36 264529487 Bá Xuân Thiều 08/04/1999 Ninh Thuận Nam 18COT4 21THNC4

37 910500011 Đậu Thị Ngọc Thiều 01/09/2001 Bà Rịa Vũng Tàu Nữ 19CYS 21THNC4

38 914900146 Nguyễn Xuân Thìn 21/12/2000 Lâm Đồng Nam 19COT3 21THNC4

39 79300012216 Vũ Minh Mỹ Trúc 06/01/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMA 21THNC4

40 301732144 Nguyễn Ngọc Trung 06/03/2000 Long An Nam 18CDH2 21THNC4

41 187133002 Nguyễn Thị Uyên 06/09/1994 Nghệ An Nữ
N19CDH
_HGL1 21THNC4

42 911100171 Trần Thị Thảo Vân 29/04/2001 Long An Nữ 19CSM-B 21THNC4

43 26096898 Nguyễn Lê Xuân Vy 05/01/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CDH2 21THNC4

44 371894967 Danh Khả Vy 28/08/2000 Kiên Giang Nam 18 CTP 21THNC4
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